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( Đề giao lưu gồm có  01 trang )

Câu 1 (2,0 điểm): Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản  bằng 24. Trong hạt nhân nguyên tử số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện.

a. Hãy tính số p, số e, số n của nguyên tử X.

b. Xác định tên, KHHH của nguyên tố X, công thức hóa học của đơn chất X.

Câu 2 (2,0 điểm): Cân bằng các phản ứng hóa học theo các sơ đồ sau:

a.  Al + H2SO4 
[image: image1.wmf]®

 Al2(SO4)3 + H2                                             g.  M + H2O 
[image: image2.wmf]®

 M(OH)n  + H2
b.  Fe + HNO3 
[image: image3.wmf]®

 Fe(NO3)3 + NO + H2O                 h. FeS2 + O2 
[image: image4.wmf]®

 Fe2O3 + SO2                                      
c. CH4 + O2 
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 CO2 + H2O                                 k. FexOy + CO 
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 FeO + CO2
d. KMnO4 + HCl  
[image: image7.wmf]®

 KCl +MnCl2 + Cl2 + H2O      m. H2  + O2 
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Câu 3 (2,0 điểm): Hãy viết CTHH và phân loại các chất có tên sau: Axit nitric, kali silicat, đồng (II) hiđroxit, axit bromhiđric, canxi đihiđrophotphat, natri sunfit, lưu huỳnh trioxit, canxi oxit, natri hiđroxit.               
Câu 4 (2,0 điểm): Nêu hóa chất và cách điều chế H2 trong phòng thí nghiệm. Viết PTHH. Giải thích cách thu khí H2.
Câu 5 (2,0 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn riêng biệt sau: Na2O, BaO, P2O5, MgO, NaCl.

Câu 6 (2,0 điểm): Khối lượng riêng của một dung dịch CuSO4 là 1,6g/ml . Đem cô cạn 312,5ml dung dịch này thu được 140,625g tinh thể CuSO4 .5H2O. Tính nồng độ C% và CM của dung dịch nói trên.
Câu 7 (2,0 điểm): Hãy tính thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. Biết rằng:

- Khí A có tỉ khối so với khí O2 là 0,9375.

- Thành phần theo khối lượng của khí A là : 80% C , 20% H. 

  Các thể tích khí đều đo ở đktc.

Câu 8 (2,0 điểm): Hòa tan 5,4gam hỗn hợp Na và Na2O vào 200 ml nước (D = 1 g/ml), thu được 1,12lít H2 (đktc). Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng.

Câu 9 (2,0 điểm): Cho 19,5 gam Zn tác dụng với dung dịch chứa 39,5 gam H2SO4 (loãng).

a. Tính thể tích khí hidro thu được( đo đktc).

b. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở trên qua hỗn hợp A ( gồm CuO, Fe3O4) dư nung nóng, thì thấy khối lượng hỗn hợp A giảm đi m gam. Tính m?

Câu 10 (2,0 điểm): Hỗn hợp khí X gồm H2 và CH4. Tỉ khối của X so với khí H2 là 5,2. Trộn 13,44 lít hỗn hợp X với 34,56 gam khí O2 rồi thực hiện phản ứng đốt cháy. Phản ứng xong làm lạnh để ngưng tụ hết hơi nước thì thu được khí Y. 

a. Viết các PTHH xảy ra.

b. Tính % thể tích các khí trong X, Y. 
Biết: O=16, H=1, Na=23, Cu=64, Fe=56, S=32, C=12, Zn=65, Mn=55.

- Họ và tên thí sinh:………………….....…………………..; Số báo danh:

Chú ý: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: Hóa học  - LỚP  8
( Gồm có    03   trang )


I. Một số chú ý.
1. Tổng số điểm của 10 câu (bài) trong đề thi là 20 điểm. 

2. Không được làm tròn điểm của từng câu (bài) và tổng điểm đạt được của thí sinh.

3. Thí sinh có thể giải bằng các cách khác với lời giải trong hướng dẫn chấm, nếu lời giải đúng, đủ bước thì người chấm vẫn có thể cho điểm tối đa theo biểu điểm quy định cho từng câu.

II. Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm. 

	Bài
	Yêu cầu cần đạt và lời giải tóm tắt
	Mức điểm

	1
	Gọi số p, số n của nguyên tử X là p, n. Vì p = e.

Ta có: 2p + n = 24  -> p = n = e = 8

           p-n = 0

b. Nguyên tố X là oxi, KHHH: O
công thức hóa học của đơn chất X là O2.
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	a.  2Al + 3H2SO4 
[image: image9.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3H2                                          

b.  Fe + 4HNO3 
[image: image10.wmf]®

 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O                

c. CH4 + 2O2 
[image: image11.wmf]0
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 CO2 + 2H2O                                

d. 2KMnO4 + 16 HCl  
[image: image12.wmf]®

 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 +8H2O     

   g.  2M + 2nH2O 
[image: image13.wmf]®

 2M(OH)n  + nH2
 h. 4FeS2 + 11O2  
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2Fe2O3 + 8SO2                                      
 k. 1/y-x FexOy + CO 
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x/y-x FeO + CO2
 m. 2H2  + O2 
[image: image16.wmf]0
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2H2O         
	Cân bằng mỗi phương trình đúng được 0,25đ


	3
	- Axit không có oxi HBr, axit có oxi: HNO3

- Bazơ tan: NaOH, bazơ không tan: Cu(OH)2
- Oxit bazơ: CaO, oxit axit: SO3

- Muối trung hòa: K2SiO 3 , Na2SO3; muối axit: Ca(H2PO4)2
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	4
	- Hóa chất và cách làm: Cho kim loại (Zn hoặc Fe, Mg,...) tác dụng với dung dịch axit (HCl hoặc H2SO4 loãng)

- PTHH: Zn + 2HCl  
[image: image17.wmf]®

  ZnCl2 + H2

- Thu khí H2 bằng 2 cách: đẩy không khí và đẩy nước.

- Giải thích: 

+ Do H2 nhẹ hơn không khí nên để úp bình thu khí.

+ Do H2 không tác dụng với nước và ít tan trong nước. 
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	- Trích mẫu thử.

- Cho các mẫu thử vào nước dư. Nếu:

+ Các mẫu tan Na2O, BaO, P2O5, NaCl, thu được các dd NaOH, Ba(OH)2, H3PO4, NaCl (nhóm I). PTHH:

Na2O + H2O 
[image: image18.wmf]®

  2NaOH                    BaO + H2O 
[image: image19.wmf]®

  Ba(OH)2

P2O5 + 3H2O 
[image: image20.wmf]®

  2H3PO4
+ MgO không tan.

- Cho quỳ tím vào các dd ở nhóm I. Nếu:

+ Quỳ tím hóa đỏ là dd H3PO4 
[image: image21.wmf]®

 Chất ban đầu là P2O5

+ Quỳ tím hóa xanh là 2 dd NaOH, Ba(OH)2 (nhóm II).

+ Quỳ tím không đổi màu là dd NaCl.

- Cho dd Na​2CO3 tác dụng với các chất ở nhóm II. Nếu:

+ Có kết tủa trắng là dd Ba(OH)2 
[image: image22.wmf]®

 Chất ban đầu là BaO.

PTHH:        Ba(OH)2 + Na2CO3
[image: image23.wmf]®

  BaCO3(rắn,trắng) + 2NaOH

+ Không có hiện tượng gì là dd NaOH 
[image: image24.wmf]®

 Chất ban đầu là Na2O.
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.5

140,625

0,5625

250

CuSOHOCuSO

nnmol

===








Soá ml dung dòch laø :0,3125(l)


Noàng ñoä mol cuûa dung dòch CuSO4 laø: CM =
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Khoái löôïng CuSO4 laø : 
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Khoái löôïng dung dòch :  mdd = dV = 312,5. 1,6 = 500 (g)

Noàng ñoä mol cuûa dd CuSO4 laø : C% = 90.100%/ 500 = 18%
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	MA = 0,9375 . 32 = 30 (g)

nC  = 80%.30 : 12 = 2 mol ; nH = 20%.30 : 1 = 6

nC : nH  = 2 : 6 = 1: 3 => CTĐGN là: (CH3)n với M = 30 (g) 

=> n = 2 thỏa mãn => CTPT của A là: C2H6
Theo đề: n C2H6 = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol

PTHH:     2C2H6 + 7O2 
[image: image29.wmf]0
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 4CO2 + 6H2O (1) 

Theo pt (1): n O2 = 3,5.n C2H6 = 3,5.0,5 = 1,75 mol

VO2 = 1,75.22,4 = 39,2 lít
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	Theo bài ra ta có PTHH: 2Na + 2H2O 
[image: image30.wmf]®

 2NaOH + H2    (1)

                                      Na2O + H2O 
[image: image31.wmf]®

2NaOH           (2)

Theo đề: n H2 =  1,12 : 22,4 = 0,05 mol, m H2O = 200.1 = 200 (gam)

Theo pt (1): nNa = 2.nH2 =2.0,05 =0,1 mol=> mNa =  0,1.23 = 2,3 (gam)

=> m Na2O = 5,4 – 2,3 = 3,1 (gam) => n Na2O = 3,1: 62 = 0,05 mol

Theo pt (1,2): nNaOH = nNa + 2.n Na2O =  0,1 + 2.0,05 = 0,2 mol 

=> mNaOH = 0,2.40 = 8(gam); 
mdd NaOH  = 5,4 + 200 – 0,05.2 = 205,3(gam)

C% NaOH = (8:205,3).100% = 3,897%
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	a, nZn = 19,5:65 = 0,3 mol; n H2SO4 = 39,5 : 98 = 0,4 mol 

Theo bài ra ta có PTHH: Zn + H2SO4 
[image: image32.wmf]®

ZnSO4 + H2    (1)

Theo đề và pt (1) ta thấy : n H2SO4 pư = nZn = n H2 = 0,3 (mol)

=> n H2SO4 dư = 0,4 – 0,3 = 0,1 mol

 V H2 = 0,3.22,4 = 6,72 (lít)

b, Theo bài ra ta có PTHH:   CuO + H2
[image: image33.wmf]0
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  Cu + H2O              (2) 

                                              Fe3O4 + 3H2 
[image: image34.wmf]0
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2Fe + 3H2O        (3)

Khối lượng của hỗn hợp A giảm là do mất đi nguyên tố O trong các oxit

Theo pt(2,3): nO = n H2O = n H2 = 0,3 mol 
= > m = mO = 0,3.16 = 4,8 (gam)
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	MX = 5,2.2 = 10,4 (gam/mol); nX = 13,44 : 22,4 = 0,6 mol
n O2 = 34,56 : 32 = 1,08 mol

Gọi n H2 = x; n CH4 = y (x, y > 0)

Theo bài ra ta có: x + y = 0,6  (I)

Mặt khác: x mol H2 có M H2 = 2                            5,6

                                                             10,4                
                y mol CH4 có M CH4 = 16                      8,4 

=> x : y = 5,6 : 8,4 = 2:3 (II)

     Từ (I) và (II) => x = 0,24 mol; y = 0,36 mol   

      Theo bài ra ta có PTHH: 2H2 + O2  
[image: image35.wmf]0
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 2H2O                       (1)

                                              CH4  + 2O2  
[image: image36.wmf]0

t

¾¾®

 CO2 + 2H2O        (2)

  Theo pt (1,2) nO2 pư = ½.n O2 + 2.n CH4 = 0,24.1/2 + 2.0,36 = 0,84 mol

= > n O2 dư = 1,08 – 0,84 = 0,24 mol

Trong X gồm: 0,24 mol H2 và 0,36 mol CH4
%V H2 = (0,24:0,6). 100% = 40% => %V CH4 = (100 – 40)% = 60%

Trong Y gồm: n O2 dư = 0,24 mol; n CO2 = n CH4 = 0,36 mol

%V O2 dư = (0,24:0,6). 100% = 40% => %V CO2 = (100 – 40)% = 60%
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ĐỀ CHÍNH THỨC
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